
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 134/2011 /TT-BTC 
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2011

THÔNG TƯ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 
04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về quản lý tài chính đối vói Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5376/VPCP- 
KTTH ngày 05/8/2011 của Văn phòng Chính phủ về cơ chế tài chính đối với 
Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ,

Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 
quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây viết tắt là Quyết 
định số 04/2011/QĐ-TTg) như sau:

Mục I
NHỮNG QUY  ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam, Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính 
phủ, các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp bảo hiểm thất nghiệp 
thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là ngành lao 
động) và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý tài chính đối 
với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Mở và sử dụng tài khoản tiền gửi chi phí quản lý bộ máy

Các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ 
Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và các đơn vị thuộc ngành lao 
động được mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng 
thương mại Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi của hoạt động quản lý 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định tại Thông tư 
này. Số dư trên tài khoản tiên gửi được hưởng lãi suất tiền gửi theo quy định 
của Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại Nhà nước.
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Điều 3. Chuyển kinh phí, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi
quản lý bộ máy

1 Bao hiểm xã hội Việt Nam căn cứ dự toán chi quản lý bộ máy được cấp
có thẩm quyền giao, thực hiện chuyển kinh phí vào tài khoản tiền gửi của các 
đơn vị theo nguyên tắc như sau: 

a) Đối với Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ 
yêu chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: mỗi quý chuyên một 
lần vào trước ngày 10 của tháng đầu trong quý, số tiền chuyển mỗi lần băng 
mức bình quân một quý của dự toán được giao. Trường hợp đến ngày 10 tháng
01 chưa được cấp có thấm quyền giao dự toán, Bảo hiếm xã hội Việt Nam cấp 
tạm ứng một khoản kinh phí bằng mức bình quân một tháng của dự toán chi 
thường xuyên (kể cả chi thường xuyên đặc thù) được giao năm trước; số kinh 
phí này được trừ vào số kinh phí cấp trong năm theo dự toán được giao.

b) Đối với các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam: việc chuyển kinh 
phi được thực hiện hàng tháng theo quy định của Bảo hiếm xã hội Việt Nam.

2 Kinh phí bố trí cho các nhiệm vụ trong năm nhưng đến cuối năm chưa 
sử dụng được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng theo quy định; không được 
coi là kinh phí tiết kiệm để tính tăng thu nhập và trích lập các quỹ.

> Các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bảo hiểm xã hội thuộc 
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và các đơn vị thuộc ngành 
lao động quản lý, sử dụng và quyết toán chi phí quản lý với Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật về kế toán, thống kê và chi tiết theo 
mục, tiêu mục của hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 4. Quản lý, sử dụng và phân bổ lệ phí chi trả lương hưu, trợ cấp 
bao hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp

1 Đối với lệ phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho các đối 
tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm:

a ) Mức lệ phí chi trả bằng 0,78% tồng số chi trả các chế độ lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội theo quy định (trừ khoản chi đóng bảo hiếm y tê).

b Hàng tháng, Bộ Tài chính cấp lệ phí chi trả cho Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam cùng với cấp kinh phí chi lương hưu, trợ cấp bảo hiếm xã hội theo quy 
định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này.

2. Đ ối với lệ phí chi trả lương hưu, trợ cáp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất 
nghiệp cho các đối tượng do quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc, quỹ bảo hiểm xã hội 
tự nguyện, quỹ bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm được bố trí trong dự toán chi quản 
lý bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

a ) Lệ phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho các đối tượng do 
quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo đảm bằng 0,78% tổng số chi trả lương hưu. 
trợ cấp bảo hiểm xã hội từ các quỹ thành phân: tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp hưu trí và tử tuất (trừ khoản chi đóng bảo hiểm y tế).
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b) Lệ phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho các đối tượng do 
quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo đảm bằng 0,78% tổng số chi trả các chế độ 
bảo hiểm xã hội tự nguyện (trừ khoản chi đóng bảo hiếm y tế).

c) Lệ phí chi trả trợ cấp thất nghiệp bằng 0,78% tổng số chi trả chế độ trợ 
cấp thất nghiệp cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ lệ phí chi trả do Bộ Tài chính cấp và 
lệ phí chi trả bố trí trong dự toán chi quản lý bộ máy được giao, công khai phân 
bổ cho các đơn vị phù hợp với đặc thù của từng địa phương và cấp cùng chi phí 
quản lý cho các đơn vị liên quan sử dụng cho việc chi trả, cụ thể:

a) Đối với các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện theo quy 
định tại điểm h khoản 2 Điều 9 Thông tư này.

b) Đối với Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu 
Chính phủ thực hiện theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 12 Thông tư này,

Mục II
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐÓI v ớ i  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Điều 5. Lập và phân bổ kế hoạch tài chính theo Điều 4 Quyết định số 
04/201 l/QĐ-TTg

1. Ke hoạch tài chính hàng năm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam bao gồm 
cả kế hoạch thu, chi của Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, 
Ban Cơ yếu Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (lập theo các 
phụ lục từ 01 đến 09 kèm theo Thông tư này). Nội dung cụ thể như sau:

a) Ke hoạch thu, chi các quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự 
nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (sau đây gọi là quỹ bảo hiểm) được 
tổng hợp theo từng khoản thu, chi theo chế độ quy định, chi tiết theo từng nhóm 
đối tượng tham gia, đối tượng được hưởng và mức thu, chi bình quân theo từng 
nhóm đối tượng trên cơ sở các chế độ, chính sách hiện hành, gồm: số thực hiện 
năm trước, dự toán năm nay, ước thực hiện năm nay, dự kiến năm kế hoạch.

b) Chi quản lý bộ máy: số thực hiện năm trước, dự toán năm nay, ước 
thực hiện năm nay, dự kiến năm kế hoạch; trong đó thuyết minh cụ thể nội dung 
chi thường xuyên, chi thường xuyên đặc thù và chi không thường xuyên.

c) Chi đầu tư phát triển: số thực hiện năm trước, dự toán năm nay, ước 
thực hiện năm nay, dự kiến năm kế hoạch; trong đó thuyết minh cụ thể tình hình 
giải ngân, triển khai thực hiện các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, các dự án đầu tư triển khai năm kế hoạch.

d) Ke hoạch đầu tư từ các quỹ bảo hiểm: lập và tổng hợp theo quy định 
của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động đàu tư để 
bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý.

2. Phân bổ dự toán: Trong phạm vi 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được Quyết định giao dự toán của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt
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Nam phaỉ thực hiện xong việc giao dự toán thu, chỉ cho các đơn vị trực thuộc, 
Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và 
Bộ lao động - Thương binh và Xã hội.

" Phân bổ dự toán, chuyển kinh phí chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội và lộ phí chi trả cho các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm:

a) Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao
(trong do có lệ phí chi trả), Bảo hiểm xã hội Việt Nam lập phương án phân bổ 
theo các khoản chi quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP 
ngày 22/1 2/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã 
hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, gửi Bộ Tài chính thẩm định. Riêng lệ phí chi 
tra phân bò cho các đơn vị liên quan theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này.

b) Trước ngày 25 hàng tháng, Bộ Tài chính chuyển từ ngân sách nhà nước 
một khoan kinh phí bằng mức chi bình quân một tháng của số dự toán được cấp 
có thẩm quyền giao (trong đó có lệ phí chi trả) vào quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 
và chi phí quản lý để Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả cho các đối tượng trong 
tháng tiếp theo và chi trả lệ phí theo quy định.

c ) Sau khi quyết toán năm được duyệt, nếu kinh phí chi trả lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội còn dư thì chuyển nguồn sang năm sau sử dụng và giảm trừ 
vào số cấp phát năm sau; trường hợp thiếu kinh phí, Bộ Tài chính trình cấp có 
thẩm quyền cấp bổ sung vào dự toán của năm liền kề với năm duyệt quyết toán 
cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 6. Quản lý nguồn thu và quyết toán thu các quỹ bảo hiểm

1 Khi  nhận được chứng từ liên quan của đơn vị sử dụng lao động nộp tiền 
đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, cơ quan Báo hiểm 
xã hội thực hiện hạch toán thu các quỹ theo thứ tự như sau:

a) Thu đủ tiền đóng vào quỹ bảo hiểm y tế, kể cả số tiền lãi phát sinh
trong thời gian chậm đóng (nếu có).

b) Thu đủ tiền đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp, kể cả số tiền lãi phát 
sinh trong thời gian chậm đóng (nếu có).

c } Phần còn lại, hạch toán thu quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nếu còn 
thiếu, cơ quan Bảo hiểm xã hội đôn đốc đơn vị sử dụng lao động thực hiện nộp 
ngay cho đủ.

2 Đối với số tiền lãi thu được do chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
thất nghiệp, bảo hiểm y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp dưới tổng hợp quyết 
toán riêng với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Căn cứ số liệu quyết toán của địa 
phương Bảo hiểm xã hội Việt Nam xử lý như sau:

a ) Đối với số tiền lãi do chậm đóng bảo hiểm xã hội được  tổng  hợp  quyết
toan vào quỹ hưu trí và tử tuất.

b ) Đối với số tiền lãi do chậm đóng bảo hiểm y tế được  tổng  hợp  quyết
toán vào quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
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c) Đối với số tiền lãi do chậm đóng bảo hiểm thất nghiệp được tổng hợp 
quyết toán vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

3. Số quyết toán thu các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
hiểm y tế, gồm: số tiền thực thu của đối tượng trong năm, số tiền ngân sách nhà 
nước đóng hoặc hỗ trợ tiền đóng tương ứng (bao gồm số tiền cơ quan tài chính 
đã cấp và số còn phải cấp) và tiền lãi phạt do chậm đóng (nếu có).

4. Cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp phải mở số kế toán để theo dõi các 
khoản phải thu về nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiếm thất nghiệp, bảo hiếm 
y tế, kể cả tiền lãi phạt do chậm đóng (nếu có) đối với các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức có trách nhiệm đóng liên quan; định kỳ, tổng hợp báo cáo cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Quản lý và sử dụng tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ các 
quỹ bảo hiểm theo khoản 3 Điều 7 Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg

1. Kết thúc năm tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp toàn bộ số 
tiền sinh lời thực thu được trong năm của hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm 
và tiền lãi phát sinh trên tài khoản tiền gửi các quỹ bảo hiểm (không bao gồm lãi 
tiền gửi chi quản lý bộ máy), thực hiện phân bổ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 
Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg. Đối với số tiền lãi phân bổ vào quỹ bảo hiểm 
xã hội bắt buộc được bổ sung vào quỹ hưu trí, tử tuất.

2. Việc trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động đầu tư từ 
các quỹ bảo hiểm thực hiện như sau:

a) Mức trích bằng 2% tổng số tiền sinh lời thực thu được trong năm của 
hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm.

b) Căn cứ tình hình thực hiện đầu tư, khả năng cân đói của từng quỹ bảo 
hiểm và nguồn quỹ dự phòng rủi ro, Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo Hội 
đồng quản lý quyết định việc sử dụng theo các nội dung sau đây:

- Chi bù đẳp những rủi ro do nguyên nhân khách quan trong hoạt động 
đâu tu từ các quỹ bảo hiểm;

- Trích bố sung vào các quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc (quỹ hưu trí và tử 
tuât), bảo hi êm xã hội tự nguyện, bảo hiêm thât nghiệp, bảo hiêm y tê (quỹ dự 
phòng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiêm y tê) theo tỷ lệ vôn kêt dư bình quân của 
từng quỹ tương ứng;

- Chi khác theo quyết định của Hội đồng quản lý.

3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải mở số kế toán để theo dõi số tiền lãi 
phải thu của hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm, kể cả tiền lãi phạt do chậm 
trả (nếu có), chi tiết theo từng hình thức đầu tư.

Điều 8. Nguồn kinh phí được sử dụng chỉ quản lý bộ máy

1. Dự toán chi quản lý bộ máy được cấp có thẩm quyền giao (bao gồm cả 
lệ phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước cấp).
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2. Các nguồn kinh phí khác, bao gồm:

a) Phần được để lại từ số lãi thu được từ phần lãi suất cho vay cao hơn 
mức lãi suất huy động cùng kỳ hạn cao nhất của các Ngân hàng thương mại Nhã 
nước theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg.

b)  Phần được để lại từ số thu phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế theo quy 
đinh tại Thông tư số 19/2010/TT-BTC ngày 03/02/2010 của Bộ Tài chính.

c ) Các nguồn kinh phí khác theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quyết định 
số 04/2011/QĐ-TTg.

Điều 9. Nội dung và mức chi quản lý bộ máy

1 . Chi thường xuyên, bao gồm:

3) Chi tiền lương, tiền công, phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo 
lương, thực hiện theo chế độ do Nhà nước quy định.

b) Chi quản lý hành chính: nội dung và mức chi thực hiện theo Mục lục 
Ngân sách nhà nước và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành đối với cơ quan hành 
chính và đơn vị sự nghiệp.

2 Chi thường xuyên đặc thù, bao gồm:

a» Chi phục vụ công tác thu, gồm:

- Chi thù lao cho tổ chức, cá nhân làm đại lý thu bảo hiếm xã hội tự 
nguyện. thu bảo hiểm y tế của một số đối tượng (gồm: học sinh, sinh viên đang 
theo học lại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; người thuộc 
hộ g ia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp và diêm nghiệp; xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể): Mức chi 
lôi da không quá 5% tổng số thu tiền đóng của đối tượng (không bao gồm số thu 
tiền do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng);

Chi thù lao cho tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ lập danh sách cấp 
thể và trả thẻ bảo hiếm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi: Mức chi do Tổng Giám đốc 
Bao hiể m xã hội Việt Nam quy định trong phạm vi dự toán được giao;

Chi hoạt động phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác 
thu; chi hô trợ cho cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia vào quá trình thu hồi nợ 
động bao hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế : Mức chi do Tổng 
Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định trong phạm vi dự toán được giao;

- Chi thực hiện các cuộc điều tra, thống kê để xác định số lượng cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã 
hội bãi buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của cấp có thẩm 
quyền quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 10 Nghị định số 40/2004/NĐ-CP 
ngày  13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Thống kê. Nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy định tại 
thông tư số 58/201 l/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính quy định quan 
lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê;
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- Chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên phải đi đến 
các đơn vị sử đụng lao động để đối chiếu danh sách, quỹ lương, đôn đốc thu 
hoặc đi đến các khu dân cư để khai thác, đăng ký, mở rộng đối tượng tham gia 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng phương tiện cá nhân: Mức chi hỗ trợ do 
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định trong phạm vi dự toán 
được giao nhưng tối đa không quá một tháng lương tối thiểu chung/người/tháng.

b) Chi phục vụ công tác chi (không bao gồm chi lệ phí chì trả lương hưu, 
trợ cấp bảo hiếm xã hội, trợ cấp thất nghiệp), gồm:

- Chi hoạt động phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác 
chi trả các chê độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; chi hỗ 
trợ cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia vào quá trình thu hồi các khoản 
chi trả không đúng chế độ quy định: Mức chi do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam quy định trong phạm vi dự toán được giao;

- Chi trang phục y tế cho giám định viên bảo hiểm y tế làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh: 02 bộ/người/năm;

- Chi hỗ trợ cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp ký họp đồng khám 
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong việc phối hợp giám định, thanh toán, quyết 
toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: Mức chi hỗ trợ do Tổng Giám 
đốc Bảo hiếm xã hội Việt Nam quy định trong phạm vi dự toán được giao;

- Chi thuê chuyên gia trong nước giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế và chống lạm dụng (nếu có): căn cứ vào mức độ cần thiết của 
công việc và khả năng kinh phí, Thủ trưởng đơn vị quyết định việc thuê chuyên 
gia theo hình thức ký "Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm”; mức chi 
thực hiện theo hợp đồng thực tế thoả thuận với người nhận khoán theo yêu cầu 
về khối lượng công việc, nội dung công việc và thời gian thực hiện;

- Chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên phải đi kiểm 
tra, xác minh, giám sát quản lý đối tượng được hưởng chế độ tại các khu dân cư, 
đơn vị sử dụng lao động; đi đến cơ sở y tế giám định chi phí khám bệnh, chữa 
bệnh bảo hiểm y tế bằng phương tiện cá nhân: Mức chi hỗ trợ do Tổng Giám 
đốc Bảo hiếm xã hội Việt Nam quy định trong phạm vi dự toán được giao nhưng 
tối đa không quá một tháng lương tối thiểu chung/người/tháng.

c) Chi làm số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Tổng Giám đốc Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình làm số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm 
y tế. Nội dung và mức chi thực hiện theo chế độ chi tiêu hiện hành.

d) Chi phí in, mua biểu mẫu, chứng từ, báo cáo dùng cho chuyên môn: 
Mức chi thực hiện theo chi phí thực tế và giá cả tại địa phương.

đ) Chi tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách pháp luật về bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Nội dung và mức chi thực hiện theo 
quy định tại Điều 2 và 3 Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 
14/5/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng 
và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phô biến, giáo đục pháp luật.
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e ) Chi phí vận chuyển và bảo vệ tiền: chi xăng xe hoặc thuê phương tiện 
vận chuyển, thuê lực lượng bảo vệ khi vận chuyển tiền từ các đại lý thu về cơ 
quan Bao hiểm xã hội (nếu có), từ cơ quan Bảo hiểm xã hội để nộp vào ngân 
hàng hoặc Kho bạc Nhà nước và ngược lại: Mức chi thực hiện theo chi phí thực 
tế hoặc theo hợp đồng thuê phương tiện vận chuyển, thuê lực lượng bảo vệ.

g) Chi lệ phí chuyển tiền trả cho ngân hàng, Kho bạc Nhà nước.

h) Chi lệ phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất 
nghiệp (bao gồm cả lệ phí chi trả do ngân sách nhà nước cấp), gồm:

Trích 2% trên tổng số lệ phí chi trả được trích theo quy định (kể cả số được 
trích trên số chi trả bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện) để lập quỹ dự phòng rủi ro trong 
công tac chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiếm xã hội và trợ cấp thất nghiệp theo 
quy đinh tại điểm a khoản 2 Điều 6 Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg (khoản chi 
này Bao hiểm xã hội Việt Nam thực hiện). Khi số dư quỹ lớn hơn tổng số kinh phi 
được trích cua hai năm trước liền kề, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
quy định IV lệ trích quỹ dự phòng rủi ro của những năm sau cho phù hợp;

chi in ấn biểu mẫu, phiếu lĩnh lương hưu, danh sách đối tượng chi tra;

Chi phi phát hành thẻ ATM cho đối tượng có yêu cầu thanh toán qua thẻ 
ATM và lệ phí chuyển tiền vào tài khoản. Đối với chi phí bảo trì tài khoản hàng 
nam theo quy định của ngân hàng thương mại do chủ thẻ thanh toán;

- Thuê phương tiện vận chuyển tiền và lực lượng bảo vệ trong quá trình 
vạn chuyển tiền đến các điểm chi trả tại xã, phường, thị trấn;

Chi mua máy đếm tiền, bao gói đựng tiền trang bị cho tổ chức, cá nhân 
làm đại lý chi trả. Thời hạn sử dụng máy đếm tiền tối thiểu là 03 năm; việc trang 
bị. thay thế căn cứ vào yêu cầu thực tế và khả năng kinh phí được giao;

- Chi mua két sắt trang bị cho tồ chức, cá nhân làm đại lý chi trả. Thời hạn 
sử dụng két sắt tối thiểu là 10 năm; việc trang bị, thay thê căn cứ vào yêu câu 
thực tế và khả năng kinh phí được giao. Két sắt là tài sản của Nhà nước trang bị 
cho lô chức, cá nhân làm đại lý chi trả, phải được quản lý và giữ gìn cân thận 
trong quá trình sử dụng; khi thôi không làm đại lý chi trả thì phải bàn giao lại 
cho cơ quan Bảo hiểm xã hội đã ký hợp đồng. Cơ quan Bảo hiểm xã hội không 
phai hạch toán vào tài sản của đơn vị nhưng phải thống kê đầy đủ việc trang bị. 
thay thế két sắt đối với các đại lý chi trả thuộc phạm vi địa bàn quản lý;

- Chi hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân làm đại lý thực hiện chi trả trực tiếp đến 
đối tượng và quản lý đối tượng được hưởng trên địa bàn (bao gồm: chi thù lao 
cho cá nhân tham gia chi trả, hỗ trợ nước uống, chi phí thuê địa điểm chi trả và 
thuê lực lượng bảo vệ trong những ngày chi trả tại xã): Mức chi hỗ trợ do Tổng 
Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định phù hợp với tình hình thực tế của từng địa 
phương nhưng phải bảo đảm tổng số chi phí cho nội dung này của toàn ngành tối 
đa không quá 50% tổng số lệ phí chi trả được trích theo chế độ quy định;
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- Chi thưởng cho tập thể và cá nhân làm đại lý chi thực hiện tốt công tác 
chi trả: số lượng tập thể, cá nhân được thưởng do Tổng Giám đốc Bảo hiếm xã 
hội Việt Nam quyết định; mức thưởng thực hiện theo quy định của Luật thi đua 
khen thưởng và các văn bản hướng dẫn Luật;

- Các khoản chi khác, gồm: chi phí đổi tiền rách, phí gửi tiền mặt qua đêm 
tại kho của ngân hàng (nếu có), hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trong những 
ngày chi trả tại xã, phường, thị trấn và các khoản chi khác trực tiếp phục vụ cho 
công tác chi trả và quản lý đối tượng được hưởng trên địa bàn.

i) Chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, gồm:

* Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản lý;

- Chi công tác phí cho các thành viên Hội đồng quản lý khi đi kiểm tra, 
giám sát việc thu, chi, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm;

- Chi tổ chức các cuộc họp: văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, nước uống, 
bồi dưỡng cho các thành viên Hội đồng quản lý và đại biểu được mời tham dự;

- Chi khác phục vụ hoạt động của Hội đồng quản lý.

k) Chi án phí, phí thi hành án, phí tư vấn pháp luật trong trường hợp cơ 
quan Bảo hiếm xã hội chuyển hồ sơ đến cơ quan pháp luật đề nghị xử lý đối với 
các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
hiếm y tế: Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

1) Chi phí bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu theo quy định.

m) Chi hỗ trợ công tác thẩm định hồ sơ đối tượng được hưởng; chi chế độ 
làm đêm, làm thêm giờ theo quy định hiện hành: Mức chi do Tồng Giám đốc 
Bảo hiếm xã hội Việt Nam quy định trong phạm vi dự toán được giao.

n) Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm trao đồi nghiệp vụ, kinh 
nghiệm về tổ chức thực hiện thu, chi các quỹ bảo hiểm: thực hiện theo quy định 
hiện hành về chế độ chi tiêu tổ chức các hội thảo khoa học.

o) Chi tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn 
về công tác thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế: thực 
hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi tiêu hội nghị.

p) Các khoản chi khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

3. Chi không thường xuyên, bao gồm:

a) Chi đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ: thực hiện theo quy 
định hiện hành của Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.

b) Chi nghiên cứu khoa học: thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ 
chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

c) Chi mua ô tô, mua sắm trang thiết bị làm việc: thực hiện theo quy định 
hiện hành về mua sắm tài sản công và phương tiện làm việc.
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d ì Chi sửa chữa ô tô, trang thiết bị và phương tiện làm việc.

đ) Chi lập hệ cơ sở dữ liệu tin học hoá phục vụ công tác quản lý đối 
tượng thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi 
tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin và các quy định hiện hành về công 
nghệ thông tin, xây dựng và quản lý hệ cơ sở dữ liệu.

e ) Các khoản chi khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

4 Trong phạm vi dự toán chi quản lý bộ máy được giao và các nguồn kinh 
phí khác được sử dụng theo quy định tại Thông tư này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
chủ động sắp xếp, bố trí các nhiệm vụ chi để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được 
giao và thực hiện các biện pháp tiết kiệm kinh phí, số kinh phí tiết kiệm được sử 
dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg.

Thực hiện chi thu nhập tăng thêm:

a) Căn cứ kết quả hoạt động tài chính năm, nhằm động viên kịp thời 
người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam thực hiện chi đối với khoản thu nhập tăng thêm hàng quý tối đa không quá 
60% số kinh phí tiết kiệm chi quản lý bộ máy phần dành chi thu nhập tăng thêm 
xác định được theo quý.

b) Sau khi quyết toán năm được duyệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác 
định số kinh phí tiết kiệm chi quản lý bộ máy và kinh phí chi thu nhập tăng thêm 
cua năm trước theo quy chế chi tiêu nội bộ của ngành đế thanh toán thu thập 
tăng thêm cho người lao động theo nguyên tắc như sau:

- 'Trường hợp số kinh phí tiết kiệm chi quản lý bộ máy thực tế lớn hơn sỏ 
Bao hi êm xã hội Việt Nam tự xác định và số kinh phí chi trả thu nhập tăng thẻrn 
(theo chế độ quy định) lớn hơn số đã chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao 
dộnụ, EVao hiếm xã hội Việt Nam được tiếp tục chi trả thu nhập tăng thêm cho 
người lao động theo chế độ quy định.

- Trường hợp số kinh phí tiết kiệm chi quản lý bộ máy thực tế nhỏ hưn số
Bảo hiểm xã hội Việt Nam tự xác định và số kinh phí đã thanh toán thu nhập
tăng them cho người lao động lớn hơn số kinh phí được chi trả theo chế độ quy 
đinh thi số chi vượt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải sử dụng quỹ dự phòng ổn 
đinh thu nhập để bù đắp. Trường hợp sau khi sử dụng quỹ dự phòng ổn định thu 
nhập đỏ bù đắp vẫn còn thiếu hụt thì trừ vào số kinh phí tiết kiệm phần dành chi 
tra thu nhập tàng thêm của năm sau; trường hợp năm sau không có tiết kiệm chi 
quản lý bộ máy, thì trừ vào quỹ tiền lương của ngành.

6. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng 
va han hành định mức, chế độ chi tiêu cho phù hợp với hoạt động của ngành trên 
cơ sở vận dụng định mức, chế độ Nhà nước quy định đối với cơ quan hành chính 
và đơn vị sự nghiệp; quyết định phương án sử dụng kinh phí tiết kiệm để công 
khai và thực hiện trong toàn ngành.

Điều 10. Chi đầu tư phát triển của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo 
Điều 10 Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg
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1. Trình tự, thủ tục lập và triển khai thực hiện dự án, quản lý dự án đầu tư 
xây dựng cơ bản, dự án phát triển công nghệ thông tin của Bảo hiêm xã hội Việt 
Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng.

2. Việc lập kế hoạch, thẩm tra phân bổ kế hoạch vốn, thanh toán vốn đầu 
tư được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn 
đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà 
nước. Vốn đầu tư bố trí cho các dự án, nếu trong năm kế hoạch chưa thanh toán 
hết, được chuyển sang năm sau tiếp tục thanh toán.

3. Việc quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thực hiện theo quy định 
của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Mục III
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUÉT TOÁN KINH PHÍ CHI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ 

BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TÉ ĐÓI VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI THUỘC 
BỘ QUỐC PHÒNG, BỘ CÔNG AN, BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ

Điều 11. Nguồn kinh phí được sử dụng

1. Dự toán chi hoạt động quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Bảo 
hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ do Bảo 
hiếm xã hội Việt Nam bảo đảm hàng năm được xác định như sau:

a) Chi thường xuyên cho số lao động hợp đồng do Thủ trưởng đơn vị 
tuyển dụng theo quy định của pháp luật, nếu có (chỉ áp dụng đối với tổ chức bảo 
hiểm xã hội quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư này), bao gồm:

- Chi tiền lương, tiền công, phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo 
lương theo chế độ do Nhà nước quy định.

- Chi quản lý hành chính: được xác định trên cơ sở số lao động họp đồng 
được tuyến dụng và định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính cho các 
Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở trung 
ương theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân 
bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước (tính theo định mức phân bổ 
dự toán áp dụng đói với Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

b) Chi thường xuyên đặc thù và chi không thường xuyên được xác định 
trên cơ sở nhiệm vụ được giao và mức chi theo chế độ quy định.

2, Các nguồn kinh phí khác, bao gồm:

a) Phần được để lại từ số thu phí cấp lại và đổi thể bảo hiểm y tế theo quy 
định tại Thông tư số 19/2010/TT-BTC ngày 03/02/2010 của Bộ Tài chính.

b) Hỗ trợ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ số tiền lãi được trích bổ sung 
dự toán chi quản lý bộ máy từ phần lãi suất cho vay cao hơn mức lãi suất huy 
động cùng kỳ hạn cao nhất của các Ngân hàng thương mại Nhà nước quy định 
tại điểm c khoản 2 Điều 8 Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg (thực hiện theo quyết 
định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam).
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ạ  Các nguồn kinh phí khác theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quyết định 
số 04/2011/QĐ-TTg.

Điều 12. Nội dung và mức chi

ỉ . Chi thường xuyên đặc thủ, bao gồm:

a ) Chi phục vụ công tác thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (không 
bao £ỏm chi lệ phí chi trả chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội), gồm:

Chi thù lao cho tổ chức, cá nhân làm đại lý thu bảo hiếm xã hội tự 
nguyện và thu bảo hiểm y tế của người lao động làm việc theo hợp đồng lao 
động có thời hạn dưới 3 tháng, người tham gia các hoạt động sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương, tiền công và người tham gia khác trong 
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc quân đội, công an, cơ yếu (nêu có): 
Mức chi tối đa không quá 5% tổng số thu tiền đóng của đối tượng;

- Chi hoạt động phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, giám sát công tac 
thu, chi : chi hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia vào quá trình thu 
hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Mức chi do Thủ trưởng đơn vị 
quyết định trong phạm vi dự toán được giao;

Chi hỗ trợ cho các đơn vị đầu mối thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 
Ban cơ  yếu Chính phủ trong việc phối hợp quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp thuộc quân đội, công an, cơ yếu: Mức chi hỗ trợ do Thủ trương 
đơn vị quyết định trong phạm vi dự toán được giao;

Chi hỗ trợ công tác thống kê, tổng hợp số liệu, lập báo cáo về thực hiện 
chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; công tác thẩm định, xét duyệt hồ sơ 
đối tượng được hưởng; chế độ làm đêm, làm thêm giờ theo quy định hiện hành: 
Mức chi do Thủ trưởng đơn vị quyết định trong phạm vi dự toán được giao;

- Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm trao đổi nghiệp vụ, kinh 
nghiệm về tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quân đội, 
công an, cơ yếu: thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi tiêu tổ chức 
các hội thao khoa học;

• Chi tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thu, 
chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 
Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ: thực hiện theo quy định hiện 
hành của Bộ Tài chính về chế độ chi tiêu hội nghị;

- Trường hợp đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ ký hợp đồng 
khám bệnh, chừa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp với các cơ sở y tế thuộc Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an hoặc cơ sở y tế dân sự để khám bệnh, chữa bệnh cho đỏi 
lượng do đơn vị cấp thẻ bảo hiểm y tế (nếu có), được chi một số nội dung sau:

‘ Chi trang phục y tế cho giám định viên bảo hiểm y tế làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh: 02 bộ/người/năm;
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+ Chi hỗ trợ cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp ký hợp đồng khám 
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong việc phối hợp giám định, thanh toán, quyết 
toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: Mức chi hỗ trợ do Thủ trưởng 
đơn vị quyết định trong phạm vi dự toán được giao;

+ Chi thuê chuyên gia trong nước giám định chi phí khám bệnh, chữa 
bệnh bảo hiểm y tế và chống lạm dụng (nếu có): căn cứ vào mức độ cần thiết 
của công việc và khả năng kinh phí, Thủ trưởng đơn vị quyết định việc thuê 
chuyên gia theo hình thức ký "Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm"; mức 
chi thực hiện theo hợp đồng thực tế thoả thuận với người nhận khoán theo yêu 
cầu về khối lượng công việc, nội dung công việc và thời gian thực hiện.

b) Chi làm số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu và quy trình do 
Tổng Giám đốc Bảo hiềm xã hội Việt Nam ban hành: nội dung và mức chi thực 
hiện theo chế độ chi tiêu hiện hành.

c) Chi phí in, mua biểu mẫu, chứng từ, báo cáo dùng cho chuyên môn: 
Mức chi thực hiện theo chi phí thực tế và giá cả tại địa phương.

d) Chi tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách pháp luật về bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, 
Ban Cơ yếu Chinh phủ. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 2 
và 3 Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài 
chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kình phí 
bảo đảm cho công tác phô biên, giáo dục pháp luật.

đ) Chi lệ phí chuyển tiền trả cho ngân hàng, Kho bạc Nhà nước,

e) Chi lệ phí chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội (không bao gồm chi trả các 
chế độ ốm đau, thai sản), gồm:

- Chi in ấn biểu mẫu, lập danh sách đối tượng chi trả;

- Chi hỗ trợ cho đơn vị, cá nhân thực hiện chi trả trợ cấp bào hiểm xã hội 
trực tiếp đến đối tượng: Mức chi cụ thể do thủ trưởng đơn vị quyết định nhưng 
phải đảm bảo tổng số chi phí cho nội dung này tối đa không quá 50% tổng số lệ 
phí chi trả được trích trong năm theo chế độ quy định;

- Chi thưởng cho tập thể và cá nhân làm tốt công tác chi trả trợ cấp bảo 
hiểm xã hội: số lượng tập thể, cá nhân được thưởng do Thủ trưởng đơn vị quyết 
định trong phạm vi mức lệ phí chi trả được cấp; mức thưởng thực hiện theo quy 
định của Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn Luật.

g) Chi phí bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu theo quy định.

h) Các khoản chi khác theo quy định của cơ quan có  thẩm quyền.

2. Chi không thường xuyên, bao gồm:

a) Chi đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ: thực hiện theo quy 
định hiện hành của Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.
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b i Chi nghiên cứu khoa học: thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ
chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

0) Chi mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc: thực hiện theo quy 
định hiện hành về mua sắm tài sản công và phương tiện làm việc.

d ) Chi sửa chữa ô tô, trang thiết bị và phương tiện làm việc.

d } Chi học tập, trao đôi kình nghiệm ở nước ngoài và đón tiếp khách nước 
ngoài vào làm việc tại Việt Nam về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bao 
hiểm y tế trong quân đội, công an, cơ yếu do cấp có thẩm quyền quyết định.

e) Chi lập hệ cơ sở dữ liệu tín học hoá phục vụ công tác quản lý đối 
tượng: thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi 
tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin và các quy định hiện hành về công 
nghệ thông tin, xây dựng và quản lý hệ cơ sở dữ liệu.

g ) Các khoản chi khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

3. Đ ố i với tổ chức bảo hiếm xã hội được thành lập theo quy định tại khoan
1 Điều 48 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bao 
hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công 
tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân (là đơn vị dự 
toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán theo quy 
định cua Luật kế toán), ngoài các nội dung chi theo quy định tại khoản I và 2 
Điều này, còn được thực hiện:

a) Chi tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo 
lương và các khoản chi thường xuyên cho số lao động hợp đồng (nếu có); nội 
dung và mức chi thực hiện theo Mục lục Ngân sách nhà nước và chế độ chi tiêu 
tài chính hiện hành đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp;

b) Trong phạm vi dự toán chì hoạt động quản lý bảo hiểm xã hội, bao 
hiểm y tế được giao và các nguồn kinh phí khác được sử dụng theo quy định lại 
Thông tư nàv, các đơn vị chủ động sắp xếp, bố trí các nhiệm vụ chi để bảo đảm 
hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện các biện pháp tiết kiệm kinh phỉ, số 
kinh phí tiết kiệm được sử dụng như sau:

Bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp 
đồng trong đơn vị: Hệ số tăng thêm quỹ tiền lương tối đa 1,0 lần so với mức tiền 
lương cấp bậc quân hàm, ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp 
thâm niên vượt khung (nếu có) do Nhà nước quy định;

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa bằng 03 tháng tiền lương, tiền 
công và thu nhập thực tế thực hiện trong năm của cán bộ, công chức, viên chức 
và lao động hợp đông trong đơn vị đê thưởng thường kỳ hoặc đột xuất cho cá 
nhân, tập thể trong đơn vị; cá nhân, tập thê ngoài đơn vị có thành tích đóng góp 
hỗ trợ cho hoạt động của đom vị; chi phúc lợi tập thể;



- Trích quỹ dự phòng ổn định thu nhập để bảo đảm ổn định thu nhập cho 
cán bộ, công chức, viên chức và lao động họp đồng trong đơn vị do những 
nguyên nhân khách quan làm giảm thu nhập; hỗ trợ cán bộ, công chức, viên 
chức và lao động hợp đồng trong đơn vị gặp hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh 
hiểm nghèo hoặc những trường họp đặc biệt khác;

- Trích quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để bổ sung vốn đầu tư xây 
dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, áp dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, trợ giúp thêm đào tạo, huấn luyện nâng cao 
năng lực công tác cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị;

- Số kinh phí tiết kiệm, sau khi chi bổ sung thu nhập và trích lập các quỹ, 
kết thúc năm ngân sách nếu còn dư được chuyển nguồn sang năm sau tiếp tục sử 
dụng cho chi phí quản lý bộ máy.

4. Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu 
Chính phủ có trách nhiệm xây dựng định mức, chế độ chi tiêu cho phù hợp với 
hoạt động đặc thù của đơn vị trên cơ sở vận dụng định mức, chế độ Nhà nước 
quy định và xây dựng phương án sử dụng kinh phí tiết kiệm (đối với tổ chức bảo 
hiểm xã hội quy định tại khoản 3 Điều này), trình Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam ban hành để làm căn cứ triển khai thực hiện.

Điều 13. Lập dự toán, quyết toán

1. Lập dự toán: Hàng năm, cùng thời gian quy định về lập dự toán ngân 
sách nhà nước, Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ 
yếu Chính phủ căn cứ nhu cầu công việc, lập dự toán chi hoạt động quản lý bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư 
này và tổng hợp chung trong dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
theo quy định, gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thẩm định và tổng hợp trình 
cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Lập và gửi báo cáo quyết toán năm: Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phù có trách nhiệm quyết toán kinh phí 
chi hoạt động quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam cấp và tồng hợp trong quyết toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 31 tháng 5 năm sau.

Mục IV
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CHI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ 
BẢO HIỂM THẤ T NGHIỆP  ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÀNH LAO ĐỘNG

Điều 14. Nguồn kinh phí được sử dụng

1. Dự toán chi hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao 
động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo đảm hàng năm được xác định như sau:

a) Chi tiền lương, tiền công, phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo 
lương theo quy định hiện hành cho số chỉ tiêu biên chế sự nghiệp bảo hiểm thất 
nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.



b ! Chi quản lý hành chính: được xác định trên cơ sở chỉ tiêu biên chế sự
nghiệp bảo hiểm thất nghiệp được giao và định mức phân bổ dự toán chi quản lý 
hành chính cho các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ 
quan khác ở trung ương theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 
hành định mức phân bố dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước (tính theo 
đinh mức phân bổ dự toán áp dụng đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

e) Chi thường xuyên đặc thù và chi không thường xuyên được xác định 
trên cơ sở nhiệm vụ được giao và mức chi theo chế độ quy định.

2 Các nguồn kinh phí khác theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quyết định 
sỏ 04 201 ! /QĐ-TTg.

Điều 15. Nội dung và mức chi

ỉ Chi thường xuyên, bao gồm:

a) Chi tiền lương, tiền công, phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo 
lương: thực hiện theo chế độ do Nhà nước quy định.

b '} Chi quản lý hành chính: nội dung và mức chi thực hiện theo Mục lục 
Ngân sách nhà nước và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành đối với cơ quan hành 
chinh va đơn vị sự nghiệp.

2 Chi thường xuyên đặc thù, bao gồm:

a) Chi hỗ trợ công tác phối hợp chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát; tô 
chức tiếp nhận đăng ký thất nghiệp, hồ sơ hưởng thất nghiệp và thực hiện các 
thu tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp: Mức chi do Thủ trưởng đơn vị 
quyết định trong phạm vi dự toán được giao;

b) Chi phí in, mua biểu mẫu, chứng từ, báo cáo dùng cho chuyên môn: 
Mức chi thực hiện theo chi phí thực tế và giá cả tại địa phương.

c ) Chi phí bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu theo quy định.

d) Chi lệ phí chuyển tiền chi hoạt động quản lý bảo hiếm thất nghiệp.

đ) Chi tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách pháp luật về bảo hiểm 
thất nghiệp. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 2 và 3 Thông 
tư liên lịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 cua Bộ Tài chính, Bộ 
Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm 
cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

e) Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm trao đổi nghiệp vụ, kinh 
nghiệm về tổ chức tiếp nhận đăng ký thất nghiệp, hồ sơ hưởng bảo hiểm thất 
nghiệp và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp: thực 
hiên theo quy định hiện hành về chế độ chi tiêu tổ chức các hội thảo khoa học

g) Chi tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn 
về tổ chức tiếp nhận đăng ký thất nghiệp, hồ sơ hưởng thất nghiệp và thực hiện 
các thu tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp: thực hiện theo quy định hiện 
hành của Bộ Tài chính về chế độ chi tiêu hội nghị.
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h) c hi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên phải đi kiểm 
tra, xác minh hồ sơ đối tượng đăng ký thất nghiệp, hưởng bảo hiểm thất nghiệp, 
đối chiếu chốt số bảo hiểm thất nghiệp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội, đơn vị sử dụng 
lao động, khu dân cư bằng phương tiện cá nhân: Mức chi hỗ trợ do Thủ trưởng 
đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí quyết định trong phạm vi dự toán được giao 
nhưng tối đa không quá một tháng lương tối thiểu chung/người/tháng.

i) Chi hỗ trợ công tác thẩm định hồ sơ đối tượng hưởng thất nghiệp; chế 
độ làm đêm, làm thêm giờ theo quy định hiện hành: Mức chi do Thủ trưởng đơn 
vị trực tiếp sử dụng kinh phí quyết định trong phạm vi dự toán được giao;

k) Các khoản chi khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

3. Chi không thường xuyên, bao gồm:

a) Chi đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ: thực hiện theo quy 
định hiện hành của Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.

b) Chi nghiên cứu khoa học: thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ 
chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

c) Chi mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc: thực hiện theo quy 
định hiện hành về mua sắm tài sản công và phương tiện làm việc.

d) Chi sửa chữa ô tô, trang thiết bị và phương tiện làm việc.
đ) Chi học tập, trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài và đón tiếp khách nước 

ngoài vào làm việc tại Việt Nam về thực hiện bảo hiểm thất nghiệp do cấp có 
thẩm quyền quyết định.

e) Chi lập hệ cơ sở dữ liệu tin học hoá phục vụ công tác quản lý đối tượng 
hưởng thất nghiệp: thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính hướng 
dẫn mức chi tạo ỉập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin và các quy định hiện 
hành về công nghệ thông tin, xây dựng và quản lý hệ cơ sở dữ liệu.

g) Các khoản chi khác theo quv định của cơ quan có thẩm quyền.

4. Trong phạm vi dự toán chi hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp 
được giao và các nguồn kinh phí khác được sử dụng theo quy định tại Thông tư 
này, các đơn vị chủ động sắp xếp, bố trí các nhiệm vụ chi để bảo đảm hoàn 
thành nhiệm vụ được giao và thực hiện các biện pháp tiết kiệm kinh phí, số kinh 
phí tiết kiệm được sử dụng như sau:

a) Bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị: Hệ số tăng thêm 
quỹ tiền lương tối đa 1,0 lần so với quỹ tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản 
phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của những người lao 
động trong chỉ tiêu biên chế sự nghiệp bảo hiểm thất nghiệp được giao.

b) Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự phòng ổn định thu nhập. 
Đôi với 2 quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi mức trích tôi đa 03 tháng tiên lương, 
tiên công và thu nhập thực tế thực hiện trong năm của những người lao động 
trong chỉ tiêu biên chê sự nghiệp bảo hiểm thất nghiệp được giao.
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e ) Trích quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

d S ố  kinh phí tiết kiệm, sau khi chi bổ sung thu nhập và trích lập các quỹ, 
kết thúc năm ngân sách nếu còn dư được chuyển nguồn sang năm sau tiếp tục sư 
dụng cho chi phí quản lý bộ máy.

'  Nguồn thu nhập tăng thêm cho người lao động và trích lập các quỹ quy 
định tại khoan 4 Điều này được tổng hợp chung vào nguồn thu nhập tăng thêm 
va nguồn trích lập các quỹ của đơn vị. Thủ trưởng đơn vị quy định trong quy chế 
chỉ tiêu nội bộ của đơn vị và quyết định phương án sử dụng kinh phí tiết kiệm 
theo quy định của pháp luật về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với 
đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động.

Điều 16, Lập dự toán, phân bổ dự toán, chuyển kinh phí, quyết toán
1. Lập dự toán: Hàng năm, cùng thời gian quy định về lập dự toán ngân 

sách nha nước, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội căn cứ nhiệm vụ sự nghiệp 
bảo hiểm thất nghiệp được giao, lập dự toán chi hoạt động quản lý theo quy định 
tại đi êm b khoản 1 Điều 5 Thông tư này, gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thẩm 
đinh và tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Phản bổ dự toán: Chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
văn bản giao dự toán của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội thực hiện xong việc phân bổ, giao dự toán chi hoạt động quản lý và 
công  khai định mức phân bổ dự toán cho các đơn vị theo quy định hiện hành.

V Chuyên kinh phí: Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội căn cứ số tiền 
do Bảo Hiểm xã hội Việt Nam cấp để chuyển vào tài khoản tiền gửi của các đơn 
vị theo nguyên tắc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

4. Lập và gửi báo cáo quyết toán năm:
a) Các đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí có trách nhiệm lập và gửi báo cáo 

quyết toán ă m theo quy định của Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện 
hành đối với nguồn kinh phí chi hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp, gửi Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31 tháng 3 năm sau.

b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xét duyệt, thâm định 
quyết toán năm về chi hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị 
thuộc ngành lao động và thông báo kết quả xét duyệt cho các đơn vị; tông hợp 
va lập háo cáo quyết toán năm theo quy định của Chế độ kế toán hành chính sự 
nghiệp hiện hành, gửi Bảo hiềm xã hội Việt Nam trước ngày 31 tháng 5 nãm sau.

Mục V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành 
• ề

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2011 ; 
các quy định tại Thông tư này được thực hiện từ năm ngân sách 2011.

2 Bãi bỏ các văn bản và quy định sau đây:
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a) Thông tư số 58/2007/TT-BTC ngày 12/6/2007 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thông tư số 
82/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số 
điểm của Thông tư số 58/2007/TT-BTC ngày 12/6/2007 hướng dẫn quản lý tài 
chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

b) Điều 5 Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Điều 18. Tổ chức thực hiện• •

1. Để thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ 
cấp thất nghiệp, thu bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế ở xã, phường, 
thị trấn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc:

a) Củng cố và kiện toàn mạng lưới đại lý thu, chỉ ở xã, phường, thị trấn để 
thực hiện kịp thời và có hiệu quả các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

b) Tuyên truyền, vận động các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội hàng tháng cư trú tại địa bàn có hệ thống thanh toán thẻ ATM 
chuyển sang phương thức thanh toán qua thẻ ATM để bảo đảm cho việc chi trả 
được kịp thời, an toàn và tiết kiệm chi phí.

c) Phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc 
lập danh sách trẻ em dưới 6 tuổi để bảo đảm việc phát hành thẻ bảo hiểm y tế 
cho đối tượng này được kịp thời.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời 
về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải q u y ế t

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các U B của Quốc hội;
- VP BCĐ TW về phòng, chố ng tham nhũng;
- Uỷ ban Giám s át tài chính QG;
- Các Bộ, cơ  quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- U B N D  các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Toà án nhân dân tối cao; V iện K SN D  tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng,

Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Sở Tài ch ính, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm 

giới thiệu việc làm các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra v ăn bản QPPL (B ộ Tư pháp);
- Công báo, W ebsite Chính phủ;
- Các đơn vị trực thuộc, W ebsite Bộ Tài chính;
-Lưu: VT, HCSN (350b)
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